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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN
 

 

Bản án số: 46/2020/DS-PT 

Ngày: 28/7/2020 

V/v tr n     p v   

qu  n s    u t   sản 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngu ễn Văn Quản 

Các Thẩm phán: Ông V  V  t M n    ng B    Văn Nhiên 

- Thư ký phiên tòa:  Ông Đặng Xuân Ngọ   T ư ký To  án n ân dân tỉn  Bìn  T uận. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Bà Ngu ễn T ị Hằng, 

K ểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, tạ  trụ s  To  án n ân dân tỉn  Bìn  T uận m  p  ên 

to  xét xử p ú  t ẩm   ng k    vụ án t ụ lý số 136/2019/TLPT-DS ngày 18 tháng 12 

năm 2019 v  v   : “T anh ch p đòi lại tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 26/2019/DS-ST ngày 10 t áng 9 năm 2019  ủ  

Toà án nhân dân t  n  p ố P  n T  ết bị k áng  áo. 

T eo Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 73/2020/QĐ-PT ngày 08 

tháng 5 năm 2020 g   ,  á  đương sự: 

1. Ngu ên đơn: Ông Nguyễn Khắc N – s n  năm 1962. 

Địa chỉ: Khu phố A  p ường P, thành phố T, tỉnh Bình Thuận.  

2. Bị đơn: Ông Đo n H u M – s n  năm 1963. 

Địa chỉ: Khu phố A, p ường P, thành phố T, tỉnh Bình Thuận.   

Nơ    hi n nay: Thôn S, xã H, huy n N, tỉnh Bình Thuận. 

3. Người có quy n lợ  v  ng ĩ  vụ liên quan:  

- Bà Lương T ị A– s n  năm 1963.  

Địa chỉ: Khu phố A  p ường P, thành phố T, tỉnh Bình Thuận. 

- Bà Lê Thị Ki u T– s n  năm 1973. 

Địa chỉ: Thôn S, xã H, huy n N, tỉnh Bình Thuận. 
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- Ngân   ng t ương mại cổ phần B  ngườ  đại di n theo pháp luật: Ông Ngô 

Quang T  – Chức vụ: Tổng g ám đốc.  

Ngườ  đại di n theo ủy quy n: Ông Đ n  Ngọ  L    u ên v ên xử lý nợ. 

Địa chỉ: Tòa nhà HM, số Q Nguyễn Thị M n  K     p ường R, quận U, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

4. Ngườ  k áng  áo: Ngu ên đơn  ng Ngu ễn K ắ  N 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Nguyên đơn trình bày: Tháng 8/2016, ông Ngu ễn K ắ  N đứng tên mu     ế  

xe ô tô 7 chỗ    u K   Sedon  vớ  g á 1.370.000.000 đồng. Ng   06/8/2016  ông N và 

ông Đo n H u M  ó t ỏ  t uận m  ng l  g  o xe   o ông M sử dụng  đồng t ờ  ông 

M  ó trá   n   m trả lạ  t  n v   ngân   ng   ng t áng  b   vì    ế  xe n   đ ng 

đượ  t ế    p để v   vốn ngân hàng TMCP B  số t  n v   950.000.000 đồng. K   

mua xe ông N bỏ r  250.000.000 đồng t  n mặt  ông M bỏ r  170.000.000 đồng. Ng   

29/10/2018, ông N bỏ r  42.300.000 đồng để   uộ  lạ  xe do ông M m ng  ầm v   

t  n nóng. Tổng  ộng ông N bỏ r  292.300.000 đồng. Ngo   r  ông N  òn đóng t  n 

ngân hàng hàng tháng khi ông M k  ng đóng t  n. Quá trìn  g  o xe   o ông M, ông 

N k  ng  ư ng lợ  gì. N   đã 03 t áng ông M k  ng trả t  n ngân   ng t eo t ỏ  

t uận l m p át s n  nợ x u. H  n n   ông N k  ng  ó n u  ầu để ông M sử dụng xe   

t  n    m   êu  ầu đem v  bán để t  n  toán t  n v   ngân   ng v  để  ng l   lạ  số 

t  n 250.000.000 đồng. N ưng từ ng   19/10/2018 đến n    ông M k  ng đem xe v  

g ả  qu ết m  đem xe đ  d u. N   ông N k    k  n  êu  ầu ông M m ng xe v  trả lạ  

cho ông N để  ng xử lý nợ vớ  ngân   ng vì xe   t  v  nợ ngân   ng đ u do  ng   ịu 

trá   n   m. V  số t  n 42.300.000 đồng để   uộ  lạ  xe do ông M m ng  ầm v   t  n 

nóng thì ông N sẽ g ả  qu ết trong vụ án k á . 

Bị đơn trình bày: Năm 2013, ông M  ùng vợ l  b  Lê T ị K  u Tt uê n   gần 

n   vợ   ồng  ng Ngu ễn K ắ  N, bà Lương T ị A. G        g   đìn   ó mố  qu n 

   láng g  ng r t t ân t  ết. Năm 2015 g   đìn  ông M mu   ăn n   40 V  L êm Sơn 

đố  d  n n   ông N. C  n  vì lẽ đó     g   đìn  ng     ng t ân t  ết  ơn. G   đìn  

 ng t ường     tặng qu    o vợ   ồng ông N.  

T áng 7/2016 vợ   ồng ông M t  m k ảo xe tạ   ãng xe T   o Bìn  T uận để 

tìm mu  xe   t  v  đượ   ng Huỳn  T n S – nhân viên phòng kinh doanh và ông 

Ngu ễn Văn D – n ân v ên kỹ t uật tư v n v  xe Sedon  đờ  2016. Ng   28/7/2016 

vợ   ồng ông M ra ký  ợp đồng đặt  ọ  số 503 để mu  xe   t  Sedon   đờ  2016  m u 

trắng  dùng dầu  g á 1.370.000.000 đồng. Do  ần vốn l m ăn nên ông M n ờ  ng S tư 

v n đến ngân hàng TMCP B để t ế    p xe v  v   vốn n ưng ngân   ng   o rằng  ăn 

nhà  ủ  g   đìn   ng   ư   ó g    tờ  ợp l  k  ng t ể   o v  . Vì quá t ân tìn  nên 

vợ   ồng ông M n ờ vợ   ồng ông N đứng tên xe g ùm ông M v  v   vốn ngân   ng 

giúp cho ông M. Ông M   ịu trá   n   m trả  ả vốn lẫn lã  t eo  ợp đồng v   kéo d   

đến năm 2021. Đồng t ờ  ông M p ả  trả   o ông N   ng t áng 3.000.000 đồng để trả 
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ơn. K   t ống n  t nộ  dung n    ông M, cùng ông N r   ãng xe T   o v  gặp  ng S 

để l m t ủ tụ    u ển  ợp đồng đặt  ọ  từ ông M sang ông N. Hợp đồng đặt  ọ  mớ  

số 504 m ng tên ông N vớ  số t  n  ọ  l  200.000.000 đồng b o gồm t  n ông M đư  

t êm 150.000.000 đồng  ộng vớ  t  n  ọ   ũ 50.000.000 đồng  ủ   ợp đồng số 503. 

S u đó g    ông M, ông N  đạ  d  n T   o v  đạ  d  n Ngân   ng t ống n  t: T   o 

bán xe cho ông M   ng trả trướ  420.000.000 đồng   o T   o v  T   o l m t ủ tụ  r  

b ển số v  g    tờ xe m ng tên ông N. Số t  n 950.000.000 đồng  òn lạ  đượ  g  o 

to n bộ   o T   o k   ngân   ng g ả  ngân dướ  tên ông N. V    n   ông N k    k  n 

vụ k  n đò  lạ  t   sản v   êu  ầu ông M trả lạ  xe   t     u K   Sedon   b ển số 86A-

04891 l  k  ng  ó  ăn  ứ. Ông M xá  địn  xe   t   to n bộ t  n mu  xe   t  l   ủ  

 ng trong đó 420.000.000 đồng l  t  n mặt từ g   đìn   ng  950.000.000 đồng l  t  n 

n ờ ông N vay ngân hàng.  

Ông N   o rằng bỏ r  250.000.000 đồng để mu  xe l  k  ng đúng sự t ật. Còn 

v    ông N bỏ r  42.300.000 đồng để   uộ  xe do ông M  ầm v   nóng l  k  ng  ợp 

lý. Vì trong lú  kẹt t  n  ông M n ờ vợ ông N v   g úp 42.300.000 đồng  lã  su t t ỏ  

t uận l  10.000 đồng/ng  . Ng   29/10/2018, ông N m ng t  n r  tỉn  Bìn  Địn  trả 

cho ông M. Ông M xá  địn  đâ  l  k oản t  n v     ứ k  ng p ả  l  t  n mu  xe. 

Ngoài ra ông N  òn   o rằng bỏ t  n r  để trả t  n   o ngân   ng  trong n  ng t áng 

mà ông M k  ng đóng l  k  ng đúng.  

Sau khi mu  xe     năm  ông M v  g   đìn  sử dụng ổn địn  để đ  l m ăn. Cá  

ng ĩ  vụ t uế v  bảo   ểm  á  loạ   bảo trì bảo dưỡng xe v  sử       đ u  mướn t   

xế để   ạ  đ u do ông M t ự     n. T ự     t  ủ  v n đ  k  ng nằm     ổ t   sản l  

 ủ     m     n n   ông M gặp k ó k ăn v  t      n     ư  kịp trả lã  t  n v     o vợ 

  ồng ông N 200.000.000 đồng t ì v    k    k  n n   l  để ép ông M bán rẻ xe   t  

  o ngườ  n   ông N để trả nợ   o ông N.    

Ông M đ  ng ị bá  đơn k    k  n  ủ  ông N. Ông M trả lạ    o ông N 

42.300.000 đồng t  n v   m  ông N t n  v o t  n mu  xe. C u ển tên xe   ủ s    u 

xe từ ông N sang ông M    u ển  ợp đồng v   t   sản  ủ  ngân   ng từ ông N sang 

ông M. Ông M sẽ trự  t ếp trả nợ   o ông N. Nếu ông N muốn l   lạ  xe   t  t ì p ả  

trả lạ  to n bộ trả ông M đã trả   o ngân   ng v  t  n ông M đã bỏ r  trả   o   ng t  

Trường Hả  l  407.200.000 đồng. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lương Thị A: Thống nh t với trìn  

b   và yêu cầu kh i ki n của ông N.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Kiều T trình bày: Bà là vợ 

của ông Đo n H u M. Vợ chồng bà và vợ chồng ông N, bà A quen biết nhau qua 

công vi  . S u n   k   mu  1  ăn n   đối di n nhà bà A, ông N trong đường Võ Liêm 

Sơn    p ường Phú Thủ  t ì     bên g   đìn  sống r t thân thi n vớ  n  u.  Năm 2016 

bà T và ông Đo n H u M thỏa thuận mua 1 chiếc xe ô tô  tạ    ng t  Trường Hải chi 

nhánh Phan Thiết trị g á 1.357.200.000 đồng để đ  lạ  l m ăn  k n  doanh. Vợ chồng 

bà bỏ ra tổng cộng 420.000.000 đồng để mua xe, khi lên nhận xe thì trừ ra nh ng thiết 
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bị không cần thiết nên còn lạ  l  407.200.000 đồng, số ti n này nộp   o Trường Hải, 

ti n còn thiếu sẽ vay ngân hàng. Do làm thủ tụ  v   k  ng được nên mới nhờ ông N 

đứng r  v   g úp v  đứng tên trên xe ô tô. Thỏa thuận này không viết gi y tờ. Số ti n 

bà nộp   o   ng t  Trường Hải tổng cộng 4 lần. Mỗi lần đ  nộp, vợ chồng bà cùng với 

ông N, nhân viên bán xe củ  Trường Hải là Huỳnh T n S, ông D (không rõ họ, là kỹ 

thuật viên củ  Trường Hải). Tại bàn làm vi    b  đư  t  n tại bàn, nhờ ông N mang 

vào phòng nộp ti n và ký tên. Tháng 8/2016 bà T nhận xe ô tô, tại ngày nhận xe công 

t  Trường Hải tổ chức chụp  ìn  lưu n  m. Ông Huỳnh T n S l  người tặng hoa và 

chụp hình với bà T. S u đó  ng S  òn mờ  b  đ  quảng cáo xe ô tô giúp công ty. Còn 

số nợ ngân hàng, ti n vốn và lãi thì bà T trả cho ngân hàng hàng tháng, chủ yếu ông 

M  đ  đóng t  n. K   đ  công tác xa thì bà nhờ ông Phạm Hoàng H là nhân viên ngân 

  ng B đ  đóng t  n giúp. Từ lú  mu  xe đến nay thì vợ chồng b  l  người sử dụng xe 

  t   đóng t  n trả nợ đầ  đủ. Vợ chồng bà muốn trả dứt đ ểm để l y xe ra thì không 

được vì ông N và ngân hàng không chịu giao gi y tờ xe. Nay ông N kh i ki n l  đ  u 

v  lý  b  k  ng đồng ý. Nếu ông N muốn l y lại xe ô tô thì phải trả ti n vợ chồng bà 

đã bỏ ra mua xe ô tô.   

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quanđại diện hợp pháp cho Ngân hàng 

TMCP B trình bày: T eo  ợp đồng t n dụng số 0153/03516/04.HĐTDTLTDH ng   

09/8/2016 ngân hàng TMCP B   p t n dụng   o vợ   ồng  ng Ngu ễn K ắ  N và bà 

Lương T ị A số t  n 950.000.000 đồng  dự nợ gố     n tạ  l  522.500.009 đồng  lã  

su t  ố địn  03 t áng đầu 10 8%/năm  t áng t ứ 4 tr  đ  bằng lã  su t t ết k  m kỳ  ạn 

13 t áng lĩn  lã   uố  kỳ t eo qu  địn   ủ  VCCB + b ên độ 4 3%/năm  t ờ   ạn v   

60 t áng (09/8/2016 đến 09/8/2021). T   sản dùng để bảo đảm   o k oản v   l   xe   

t     u K    m u trắng  số má  D4HBG731330  số k ung 52A6GC084804  b ển k ểm 

soát 86A-04891  g      ứng n ận đăng ký xe   t  số 008228 do P òng Cản  sát g  o 

t  ng C ng  n tỉn  Bìn  T uận   p ng   05/8/2016 cho ông Ngu ễn K ắ  N. Từ 

t áng 11/2018   o đến ng   10/5/2019 t ì ông N, bà A đã v  p ạm ng ĩ  vụ t  n  

toán t eo t ỏ  t uận trong  á   ợp đồng đã ký kết. Ngân hàng TMCP B t ống n  t 

vớ  đ  ng ị  ủ  ông N  êu  ầu ông M giao xe cho ông N để xử lý t   sản bảo đảm trả 

nợ   o ngân   ng.  Ngân hàng TMCP B k  ng t ể b ết    n  xá  t ỏ  t uận g    ông 

N và ông M n ư t ế n o. Đồng t ờ  k  ng t ể xá  địn  đượ  từ lú  v     o đến n   

ông M hay ông N l  ngườ  nộp t  n trả   o ngân   ng vì ngân   ng lập một t   k oản 

tên ông N v  t  n trả nợ   o ngân   ng sẽ   u ển v o t   k oản n  . V  mặt p áp lý 

ông N, bà A l  ngườ    ịu trá   n   m   o n  t đố  vớ  k oản v    ủ  ngân   ng.  

Sau k    o  g ả  k  ng t  n   To  án n ân dân t  n  p ố P  n T  ết  tỉn  

Bìn  T uận đã đư  vụ án r  xét xử. 

Bản án dân sự sơ t ẩm số 26/2019/DS-ST ngày 10/9/2019  ủ  To  án n ân dân 

thành p ố P  n T  ết  tỉn  Bìn  T uận đã  ăn  ứ k oản 2 Đ  u 26  đ ểm   k oản 1 

Đ  u 35  đ ểm   k oản 1 Đ  u 39  Đ  u 91  Đ  u 157  Đ  u 266 Bộ Luật tố tụng dân 

sự; Đ  u 214  Đ  u 215  Đ  u 217  k oản 1 Đ  u 623 Bộ Luật dân sự năm 2005; 

K oản 2 Đ  u 27 Ng ị qu ết qu  địn  v  mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản lý v  
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sử dụng án p   v  l  p   Tò  án số 326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016. Tuyên 

xử: 

- C  p n ận một p ần  êu  ầu k    k  n  ủ   ng Ngu ễn K ắ  N: Ông Đo n 

H u M, bà Lê T ị K  u Tp ả  g  o trả cho ông Ngu ễn K ắ  N, bà Lương T ị A01 

(một) xe   t     u K    loạ : Gr nd  m u trắng  số má  D4HBG731330  số k ung 

52A6GC084804  b ển k ểm soát 86A-04891 (T eo g      ứng n ận đăng ký xe   t  

số 008228 do P òng Cản  sát g  o t  ng C ng  n tỉn  Bìn  T uận   p ng y 

05/8/2016). 

Ông Ngu ễn K ắ  N, bà Lương T ị Atrả lạ    o ông Đo n H u M, bà Lê T ị 

K  u T t  n góp v o mu  xe l  110.291.195 đồng  t  n gố  đã trả ngân hàng TMCP B 

358.579.991 đồng. Tổng  ộng l  468.871.186 đồng (bốn trăm sáu mươ  tám tr  u tám 

trăm bả  mươ  mốt ng n một trăm tám mươ  sáu đồng). 

Kể từ ng   bản án  ó    u lự  p áp luật (đố  vớ   á  trường  ợp  ơ qu n t   

  n  án  ó qu  n   ủ động r  qu ết địn  t     n  án)  oặ  kể từ ng    ó đơn  êu  ầu 

t     n  án  ủ  ngườ  đượ  t     n  án (đố  vớ   á  k oản t  n p ả  trả   o ngườ  

đượ  t     n  án)   o đến k   t     n  án xong  bên p ả  t     n  án  òn p ả    ịu 

k oản t  n lã   ủ  số t  n  òn p ả  t     n  án t eo mứ  lã  su t qu  địn  tạ  Đ  u 

357  Đ  u 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015  trừ trường  ợp p áp luật  ó qu  địn  

khác. 

Ông M, bà T   ịu trá   n   m quản lý xe   t  b ển k ểm soát 86A-04891cho 

đến k   g  o lạ  xe   o ông N, bà A. S u k   n ận đượ  xe ông N, bà A t ếp tụ  t ự  

   n qu  n v  ng ĩ  vụ đố  vớ  ngân hàng TMCP B t eo t ỏ  t uận đã ký kết. Nếu 

p át s n  tr n     p v  t  n v   ngân   ng  ng ĩ  vụ trả nợ gố  v  t  n lã  t ếp t eo t ì 

 á  đương sự  ó qu  n k    k  n bằng vụ án dân sự k á . 

- V      p   tố tụng k á :  ng Đo n H u M, bà Lê T ị K  u T trả lạ    o ông 

N, bà A chi ph  t ẩm địn  tạ    ổ v      p   t ẩm địn  g á l  3.863.500 đồng.   

Ngoài r  bản án  òn tu ên v  án p   v  qu  n k áng  áo  ủ   á  đương sự. 

Ngày 19/9/2019, ngu ên đơn  ng Ngu ễn K ắ  N kháng cáo  êu  ầu Tò  án 

  p p ú  t ẩm buộ  ông M, bà T p ả    ịu p ần k  u   o t   sản; p ả    ịu t  n lã  v  

t  n gố  để đượ  sử dụng xe;  êu  ầu để lạ  xe ôtô b ển k ểm soát 86A-04891 cho vợ 

  ồng ông M, bà T t ếp tụ  sử dụng n ưng   u ển t  n nợ tạ  Ngân hàng TMCP B 

theo Hợp đồng t n dụng số 0153/03516/04.HĐTDTLTDH ng   09/8/2016 cho ông 

M, bà T buộ  ông M, bà T p ả  trả lạ  số t  n m  ông N đã bỏ r  mu  xe. 

Tạ  p  ên to  p ú  t ẩm: Ngu ên đơn vẫn g   ngu ên  êu  ầu k    k  n và 

 êu  ầu k áng  áo. Bị đơn đ  ng ị g   ngu ên bản án dân sự sơ t ẩm số 26/2019/DS-

ST ngày 10/9/2019  ủ  To  án n ân dân t  n  p ố P  n T  ết. 

Đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  T uận p át b ểu ý k ến v  v    

tuân t eo p áp luật trong quá trìn  g ả  qu ết vụ án   g    đoạn p ú  t ẩm: 
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V  tố tụng: Ngườ  t  m g   tố tụng v  ngườ  t ến   n  tố tụng đã t ự     n 

đúng qu  địn   ủ  Bộ luật tố tụng dân sự tạ  To  án   p p ú  t ẩm. 

V  nộ  dung: Tò  án   p sơ t ẩm g  o xe   o ngu ên đơn s    u v  buộ  

ngu ên đơn trả lạ  t  n   o bị đơn l   ó  ăn  ứ. Tu  n  ên  á   t n  kh u   o t   sản 

n ư   p sơ t ẩm l  k  ng    n  xá   ản   ư ng đến qu  n lợ   ủ  ngu ên đơn. Trong 

vụ án n     á  bên k  ng  ó t ỏ  t uận  ụ t ể v  v    k  u   o t   sản  nên t   sản bị 

kh u   o (  ên  l    g    g á mu  xe b n đầu v  g á xe   t  tạ  t ờ  đ ểm địn  g á) 

mỗ  bên p ả    ịu 50%. Đ  ng ị Hộ  đồng xét xử  ăn  ứ v o k oản 2 Đ  u 308 Bộ 

luật tố tụng dân sự  sử  án sơ t ẩm n ư  ướng p ân t    trên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1]. V  t ủ tụ  k áng  áo: Ông Ngu ễn K ắ  N k áng  áo trong t ờ   ạn luật 

địn  nên đủ  ăn  ứ xem xét  êu  ầu k áng  áo  ủ  ông Ngu ễn K ắ  N t eo trìn  tự 

p ú  t ẩm. 

[2]. V  qu n    tr n     p: Tò  án   p sơ t ẩm xá  địn  qu n    p áp luật  ó 

tr n     p l   Đò  lạ  t   sản (tr n     p v  qu  n s    u t   sản) ; Tò  án   p p ú  

t ẩm k   t ụ lý vụ án xá  địn  qu n    p áp luật l   Tr n     p đò  t   sản . Xét 

t     trong vụ án n    ngu ên đơn tr n     p vớ  bị đơn v  qu  n s    u xe   t  v  

ng ĩ  vụ p át s n  từ v    s    u t   sản  do vậ , qu n    p áp luật trong trường  ợp 

n   l   Tr n   h p v  qu  n s    u t   sản  t eo qu  địn  tạ  k oản 2 Đ  u 26 Bộ 

luật tố tụng dân sự  Hộ  đồng xét xử p ú  t ẩm xá  địn  lạ  qu n    tr n     p   o 

đúng qu  địn   ủ  p áp luật v  v    xá  địn  lạ  qu n    tr n     p k  ng ản   ư ng 

đến qu  n lợ   ng ĩ  vụ  ủ   á  đương sự. 

[3]. N  ng nộ  dung  ó l ên qu n đến k áng  áo. 

 Ông Đo n H u M, bà Lê T ị K  u T   o rằng xe   t     u K   b ển k ểm soát 

86A-04891 l  t   sản t uộ  s    u  ủ  vợ   ồng  ng b  v    ỉ n ờ  ng Ngu ễn K ắ  

N đứng tên. Trong k   đó, ông Ngu ễn K ắ  N, bà Lương T ị A cho rằng    ế  xe   

tô b ển k ểm soát 86A-04891 t uộ  s    u  ủ  vợ   ồng ông N và sau khi mua xe vào 

tháng 8/2016 thì  á  bên  ó t ỏ  t uận m  ng l  g  o xe   o ông M sử dụng đồng t ờ  

ông M  ó trá   n   m trả lạ  t  n v   tạ  ngân hàng TMCP B vớ  số t  n v   

950.000.000 đồng. V  k oản t  n trả nợ   o ngân   ng  ông M   o rằng ông N nộp 1 

kỳ   á  kỳ  òn lạ  l  do  ng nộp. Ông N   o rằng  ng p ả  nộp t      o ông M 3 kỳ 

v o  á  ng   26/9/2016 trả 29.600.000 đồng  ng   23/8/2017 trả 23.720.000 đồng v  

ng   04/10/2018 21.600.000 đồng.  

Tạ    p sơ t ẩm   á  bên k  ng t ống n  t nộ  dung trên. Tò  án   p sơ t ẩm 

xá  địn     ế  xe   t  trên l  s    u   ung  ủ  vợ   ồng ông N v  vợ   ồng ông M; 

v  k oản t  n đã trả   o ngân   ng: Vợ   ồng  ng M đã trả ngân   ng 358.579.99đ. 

Mặ  dù Tò  sơ t ẩm xá  địn   á  nộ  dung trên k á  vớ  trìn  b    ủ  vợ   ồng  ng 
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M n ưng vợ   ồng ông M k  ng k áng  áo. Hộ  đồng xét xử xét t      p sơ t ẩm 

xá  địn   á  nộ  dung n   l   ó  ăn  ứ  đúng p áp luật. 

[4]. Xét k áng  áo  ủ   ng Ngu ễn K ắ  N. 

[4.1]. V  qu  n s    u xe: Yêu  ầu giao lạ  xe ô tô b ển k ểm soát 86A-04891 

cho vợ   ồng ông M t ếp tụ  sử dụng  vợ   ồng ông M  ó trá   n   m trả lạ    o 

ngu ên đơn số t  n đã góp mua xe v  bị đơn  ó trá   n   m t ếp tụ  trả gố  v  lã    o 

ngân   ng. 

T   sản tr n     p do ông N đứng tên   ủ s    u. Đồng t ờ      ế  xe đ ng l  

t   sản bảo đảm   o k oản v   tạ  ngân hàng TMCP B, ngườ  đứng tên v   v  t ế 

   p t   sản l   ng Ngu ễn K ắ  N; trìn  b   tạ    p p ú  t ẩm  vợ   ồng ông M   o 

rằng vợ   ồng  ng    n n   k  ng  ó n u  ầu sử dụng xe t  t  n  . Ngân   ng Bản 

V  t  ũng t ống n  t l  ông N t ế    p xe tạ  ngân   ng  v   t  n ngân   ng t ì ông 

N p ả   ó trá   n   m đố  vớ  Ngân   ng. Hơn n    trong đơn k    k  n  ông N  ũng 

 êu  ầu ông M p ả  đem xe v  trả lạ    o  ng. Do đó Tò  án   p sơ t ẩm giao xe ô tô 

b ển k ểm soát 86A-04891 cho ông N, bà A s    u là  ó  ơ s . 

[4.2]. V   êu  ầu ông M l  ngườ  sử dụng xe ô tô từ trướ  đến n   t ì ông M 

p ả  trả lã  v  gố    o Ngân   ng. 

Ông N   o rằng g    ngu ên đơn v  bị đơn  ó t ỏ  t uận nộ  dung nêu trên 

n ưng bị đơn k  ng đồng ý v  ngu ên đơn k  ng đư  r  đượ   ăn  ứ n o để   ứng 

m n . Hợp đồng t n dụng đượ  ký kết g    ông N v  Ngân   ng. Ông N t ừ  n ận 

ông M đã trả   o Ngân   ng 358.579.990đ  Tò  án   p sơ t ẩm buộ   ng vợ   ồng 

ông M g  o xe lạ    o vợ   ồng  ng s    u t ì vợ   ồng  ng p ả  trả lạ  t  n   o ông 

M số t  n ông M đã trả Ngân   ng t     ng l   ó  ăn  ứ; nộ  dung k áng  áo n   

k  ng  ó  ơ s     p n ận.  

[4.3.] V  k  u   o t   sản. 

C  ế  xe  ó trị g á k   mu  l  1.357.000.000 đồng  kết quả địn  g á    n n   

l   880.513.000đ    ên  l    476.687.000đ. C p sơ t ẩm   o rằng vợ   ồng ông M 

góp vốn b n đầu để mu  xe l  170.000.000đ  vợ   ồng ông M   ỉ p ả    ịu p ần 

k  u   o t   sản trên t  l  vốn góp, nên buộ  vợ   ồng ông N trả lạ    o vợ   ồng ông 

M 110.291.195đ.  

Mặ  dù    ế  xe   t  nêu trên l  s    u   ung t eo p ần  ủ  vợ   ồng ông M 

v  vợ   ồng ông N, n ưng trên t ự  tế vợ   ồng ông M l  ngườ  quản lý  sử dụng, 

kh   t á  g á trị t   sản từ k   mu  đến n    mụ  đ     ủ  v    góp vốn mu  xe l  để 

k n  do n  n ưng trên t ự  tế  á  bên k  ng p ân      t  l  lợ  n uận (từ v    k n  

doan  dị   vụ vận tả ) t eo t  l  vốn góp. Hơn n    vợ   ồng ông M ngo   v  c góp 

vốn b n đầu l  170.000.000đ,  òn trả t  n Ngân   ng (l  k oản v   để mu  xe) l  

358.579.991đ  tổng  ộng l  528.579.991đ. Do vậ     p sơ t ẩm xá  địn  vợ   ồng 

ông M   ỉ p ả    ịu k  u hao t   trên t  l  vốn góp b n đầu l  

170.000.000đ/1.357.000.000đ l    ư  t ỏ  đáng  ản   ư ng đến qu  n lợ   ợp p áp 



8 
 

 ủ  ngu ên đơn. Do  á  bên k  ng  ó t ỏ  t uận r  r ng v  v      ịu t   t  ạ  k   t   

sản bị k  u   o v  trá   n   m  ủ   á  bên vớ  số t  n vay ngân   ng để góp vốn mu  

xe nên xét t    k oản k  u   o n   mỗ  bên p ả    ịu 50% l   ó  ăn  ứ. Ông N 

k áng  áo  êu  ầu vợ   ồng ông M p ả    ịu to n bộ k  u   o l  k  ng  ó  ăn  ứ. 

Hộ  đồng xét xử    p n ận một p ần nộ  dung k áng  áo n    ủ  ngu ên đơn. G á trị 

t   sản bị k  u   o l  476.687.000 đ  mỗ  bên p ả    ịu 50% l  238.343.500 đ. 

[5]. V  trá   n   m  o n trả. 

(1) Vợ   ồng ông N đượ  s    u xe   t  l  t   sản   ung t ì vợ   ồng ông N 

p ả  trả   o vợ   ồng ông M: T  n vợ   ồng ông M góp vốn b n đầu l  

170.000.000đ; t  n vợ   ồng ông M trả ngân   ng l  358.579.991đ. Tổng  ộng l  

528.579.991đ. 

(2) T  n k  u   o t   sản: Vợ   ồng ông N v  vợ   ồng ông M mỗ  ngườ  

p ả    ịu 238.343.500đ. Vợ   ồng ông M p ả  trả   o vợ   ồng ông N l  

238.343.500đ.  

(3) K  u trừ  á  k oản (1) v  (2): Vợ   ồng ông N p ả  trả   o vợ   ồng ông 

M: 528.579.991đ – 238.343.500đ = 290.236.491đ. 

[6].  n p  . Vợ   ồng ông N p ả    ịu án p   trên số t  n p ả  trả   o vợ 

  ồng ông M l  290.236.491đ bằng 14.511.825đ; vợ   ồng ông M p ả    ịu án p   

trên tổng số t  n g á trị xe ô t  trừ đ  số t  n vợ   ồng ông N trả   o vợ   ồng ông M, 

tổng  ộng l  590.276.509đ l  27.611.060đ. Ông M l  t ương b n    ó đơn x n m ễn án 

p    t uộ  trường  ợp đượ  m ễn án p    b  Tr ng p ả    ịu án p   l  13.805.530đ. 

Cá  đương sự k  ng p ả    ịu án p   dân sự p ú  t ẩm. 

[7]. Từ n  ng p ân t     đán  g á nêu trên  Hộ  đồng xét xử    p n ận một 

p ần k áng  áo  ủ  ngu ên đơn Ngu ễn K ắ  N, sử  bản án dân sự sơ t ẩm số 

26/2019/DS-ST ngày 10/9/2019  ủ  Tò  án n ân dân t  n  p ố P  n T  ết n ư đ  

ng ị  ủ  đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  T uận. 

Vì n  ng lẽ trên   ăn  ứ k oản 2 Đ  u 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

C  p n ận một p ần k áng  áo  ủ  ông Ngu ễn K ắ  N. 

Sử  Bản án dân sự sơ t ẩm số 26/2019/DS-ST ngày 10/9/2019  ủ  Tò  án 

nhân dân t  n  p ố P  n T  ết  tỉn  Bìn  T uận. 

 p dụng: K oản  2 Đ  u 26  đ ểm   k oản 1 Đ  u 35  đ ểm   k oản 1 Đ  u 39  

Đ  u 147  Đ  u 148  Đ  u 157 Bộ Luật tố tụng dân sự. 

Đ  u 214  Đ  u 216 Bộ Luật dân sự năm 2005. Đ  u 357  Đ  u 468  Đ  u 688 

Bộ luật dân sự năm 2015. 
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 Ng ị qu ết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ     b n T ường vụ 

Quố   ộ  qu  địn  v  mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản lý v  sử dụng án p   v  l  

phí Tòa án.  

Tu ên xử:  

 C  p n ận một p ần  êu  ầu k    k  n  ủ   ng Ngu ễn K ắ  N:  

1. Buộ   ng Đo n H u M, bà Lê T ị K  u Tp ả  g  o lạ  cho ông Ngu ễn 

K ắ  N, bà Lương T ị A 01 (một) xe   t     u K    loạ : Gr nd  m u trắng  số má  

D4HBG731330  số k ung 52A6GC084804  b ển k ểm soát 86A-04891 (t eo g    

  ứng n ận đăng ký xe   t  số 008228 do P òng Cản  sát g  o t  ng C ng  n tỉn  

Bìn  T uận   p ng   05/8/2016 do ông N đứng tên   ủ sơ   u) v   á  g    tờ để lưu 

  n  xe. Ông Ngu ễn K ắ  N và bà Lương T ị A đượ  s    u xe   t  b ển k ểm soát 

86A-04891 nêu trên. 

2. Ho n trả bằng t  n: 

(1) Ông Ngu ễn K ắ  N, bà Lương T ị A p ả  trả   o  ng Đo n H u M, bà 

Lê T ị K  u T số t  n ông M  b  T góp vốn b n đầu l  170.000.000đ; t  n ông M  b  

T đã trả ngân   ng đố  vớ  k oản v y do ông N đứng tên v   l  358.579.991đ. Tổng 

 ộng ông Ngu ễn K ắ  N, bà Lương T ị A p ả  trả   o  ng Đo n H u M, bà Lê T ị 

K  u T 528.579.991đ. 

(2) Ông Đo n H u M, bà Lê T ị K  u T p ả  trả   o ông Ngu ễn K ắ  N, bà 

Lương T ị A 238.343.500 đ t  n k  u   o t   sản.  

(3) K  u trừ  á  k oản (1) v  (2): Ông Ngu ễn K ắ  N, bà Lương T ị A p ả  

trả   o  ng Đo n H u M, bà Lê T ị K  u T 528.579.991đ – 238.343.500 đ = 

290.236.491đ. 

 Kể từ ng   bản án  ó    u lự  p áp luật (đố  vớ   á  trường  ợp  ơ qu n t   

  n  án  ó qu  n   ủ động r  qu ết địn  t     n  án)  oặ  kể từ ng    ó đơn  êu  ầu 

t     n  án  ủ  ngườ  đượ  t     n  án (đố  vớ   á  k oản t  n p ả  trả   o ngườ  

đượ  t     n  án)   o đến k   t     n  án xong  bên p ả  t     n  án  òn p ả    ịu 

k oản t  n lã   ủ  số t  n  òn p ả  t     n  án t eo mứ  lã  su t qu  địn  tạ  Đ  u 

357  Đ  u 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015  trừ trường  ợp p áp luật  ó qu  địn  

khác. 

3. V  án p  : Ông Ngu ễn K ắ  N, bà Lương T ị A p ả    ịu 14.511.825 đồng 

án p   dân sự sơ t ẩm  đượ  k  u trừ v o số t  n tạm ứng án p   đã nộp l  19.500.000 

đồng t eo b ên l   số 0023889 ng   06/12/2018  ủ  C    ụ  T     n  án dân sự t  n  

p ố P  n T  ết. Ho n trả   o  ng Ngu ễn K ắ  N 4.988.175 đồng t  n tạm ứng án 

p   sơ t ẩm. Ông  Đo n H u M đượ  m ễn án p   dân sự sơ t ẩm  b  Lê T ị K  u T 

p ả    ịu 13.805.530 đồng án p   dân sự sơ t ẩm. 

  n p   dân sự p ú  t ẩm: Ông Ngu ễn K ắ  N không p ả    ịu  án p   dân sự 

p ú  t ẩm   o n trả cho ông N số t  n tạm ứng án p   dân sự p ú  t ẩm đã nộp 
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300.000 đồng t eo B ên l   số 0028123 ngày 7 tháng 10 năm 2019 tạ  C    ụ  T   

  n  án dân sự t  n  p ố P  n T  ết.  

4. V      p   tố tụng: ông Đo n H u M, bà Lê T ị K  u T trả lạ    o ông 

Ngu ễn K ắ  N, bà Lương T ị A     p   t ẩm địn  tạ    ỗ v      p    t ẩm địn  g á 

l  3.863.500 đồng.   

Trường  ợp bản án  qu ết địn  đượ  t     n  t eo qu  địn  tạ  Đ  u 2 Luật T   

  n  án dân sự t ì ngườ  đượ  t     n  án dân sự  ngườ  p ả  t     n  án dân sự  ó 

qu  n t ỏ  t uận t     n  án  qu  n  êu  ầu t     n  án  tự ngu  n t     n  án  oặ  

bị  ưỡng   ế t     n  án t eo qu  địn  tạ  Đ  u 6 7  7A 7B v  9 Luật t     n  án dân 

sự t ờ     u t     n  án đượ  t ự     n t eo qu  địn  tạ  Đ  u 30 Luật t     n  án dân 

sự.  

Bản án p ú  t ẩm  ó    u lự  kể từ ng   tu ên án./. 
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Nơi nhận: 
- VKSND tỉn  Bìn  T uận; 

- TAND t  n  p ố P  n T  ết; 

- C    ụ  THADS TP. P  n T  ết; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án  Tổ HCTP. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quản 


